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THÔNG BÁO  

Về việc tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông  

năm học 2022-2023 
 

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển sinh Trung 

học phổ thông; Thông tư số 05/2018/TT-BGD ngày 28/2/2018 của Bộ GD&ĐT sửa 

đổi bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 

Điều 7 Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển sinh Trung học phổ thông ban 

hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT; Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT 

ngày 26/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ sung vào điểm a khoản 2 

Điều 7 của quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển sinh Trung học phổ thông 

ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo; Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ GD&ĐT 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Phổ thông dân tộc nội trú; Văn bản 

hợp nhất số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên; Quyết định số 433/QĐ-

UBDT ngày 18/06/2021 của Ủy ban dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó 

khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; Công văn số 

991/UBND-KGVX ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc mở rộng vùng 

tuyển sinh vào các trường phổ thông Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; 

Quyết định số 1668/QĐ-UBND ngày 09/08/2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh 

Hòa Bình về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; 

Công văn số 2377/SGD&ĐT-TCCB ngày 22/10/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về 

việc hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt Nam. 

Thực hiện Công văn số 372/UBND-KGVX ngày 14/3/2022 của Uỷ ban Nhân 

dân tỉnh Hoà Bình về việc duyệt phương án tuyển sinh THCS và THPT năm học 

2022-2023.  

Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình thông báo phương án tuyển sinh THCS và 

THPT năm học 2022-2023, cụ thể như sau:  

I. TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 CÁC TRƯỜNG THCS VÀ CÁC TRƯỜNG 

PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ THCS&THPT, TRƯỜNG PHỔ THÔNG 

DÂN TỘC NỘI TRÚ THCS 

1. Tuyển sinh vào lớp 6 các trường THCS, TH&THCS 

a)  Phương thức tuyển sinh: thực hiện theo phương thức xét tuyển. 

b) Tổ chức tuyển sinh: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố thực hiện 

việc xét tuyển vào lớp 6 THCS theo Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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2. Tuyển sinh vào lớp 6 các trường PT DTNT THCS&THPT, trường PT 

DTNT THCS 

a) Phương thức tuyển sinh: thực hiện theo phương thức xét tuyển. 

b) Đối tượng tuyển sinh:  

- Thực hiện theo Công văn số 991/UBND-KGVX ngày 18/6/2021 của UBND 

tỉnh Hòa Bình về việc mở rộng vùng tuyển sinh vào các trường phổ thông Dân tộc 

nội trú trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, cụ thể như sau: thanh niên, thiếu niên là con em 

các dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú và định cư từ 3 năm trở lên (tính đến ngày 

tuyển sinh) tại các xã thuộc vùng I, vùng II, vùng III theo các văn bản quy định hiện 

hành (không tuyển sinh học sinh có hộ khẩu tại các thị trấn). Đối với huyện Yên 

Thủy không tuyển sinh học sinh tại các xã: Ngọc Lương, Lạc Thịnh. Đối với huyện 

Mai Châu không tuyển sinh học sinh tại xã Chiềng Châu. Riêng đối với thành phố 

Hòa Bình, chỉ tuyển sinh tại các xã: Độc Lập, Hợp Thành, Mông Hóa, Quang Tiến, 

Thịnh Minh.   

- Thực hiện Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/06/2021 của Ủy ban dân 

tộc, tuyển sinh đối tượng: thanh niên, thiếu niên là con em các dân tộc thiểu số có hộ 

khẩu thường trú và định cư từ 3 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) tại thôn Lộng, 

thôn Đệt thuộc Thị trấn Ba Hàng Đồi huyện Lạc Thủy và tại khu Yên Bình, khu 

Đoàn Kết thuộc Thị trấn Mãn Đức huyện Tân Lạc. 

- Được phép tuyển không quá 5% trong tổng chỉ tiêu tuyển mới được giao hàng 

năm là con em dân tộc Kinh có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên (tính đến 

ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh Hòa Bình 

theo các văn bản quy định hiện hành.  

II. TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

Kỳ thi tuyển sinh vào các trường THPT năm học 2022-2023 được tổ chức 

thành 02 đợt: 

1. Đợt I: Tuyển sinh vào trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ. 

a) Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển. 

b) Thời gian thi tuyển sinh: Dự kiến đầu tháng 6 năm 2022. 

c) Môn thi: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh và môn Chuyên. 

- Môn thi Chuyên của các lớp Chuyên: Toán, Vật Lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ 

văn, Địa lý, Lịch sử, tiếng Anh là môn trùng với tên lớp Chuyên. 

- Môn thi Chuyên của các lớp Chuyên tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung 

Quốc, Tin học là môn Toán. 

d) Chỉ tiêu tuyển sinh: theo Quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của 

Sở Giáo dục và Đào tạo. 

e) Lịch thi các môn chuyên (dự kiến): 

- Buổi thi thứ nhất: Toán, Ngữ văn. 

- Buổi thi thứ hai: Hóa học, Vật lý, Lịch sử, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung 

Quốc. 

- Buổi thi thứ ba: Sinh học, Tin học, Địa lí, tiếng Anh.  
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2. Đợt II: Tuyển sinh vào các trường THPT, trường Phổ thông DTNT 

THPT tỉnh, tuyển sinh vào lớp 10 các trường Phổ thông DTNT THCS&THPT 

2.1. Tuyển sinh vào các trường THPT. 

a) Phương thức tuyển sinh:  

- Đối với các trường THPT công lập: Thực hiện theo phương thức thi tuyển. 

- Đối với các trường THPT tư thục: Thực hiện theo phương thức xét tuyển. 

b) Thời gian thi tuyển: Dự kiến trung tuần tháng 6 năm 2022. 

c) Môn thi: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh. 

d) Chỉ tiêu tuyển sinh: theo Quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của 

Sở Giáo dục và Đào tạo. 

2.2. Tuyển sinh vào trường Phổ thông DTNT THPT tỉnh  

a) Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển. 

b) Chỉ tiêu tuyển sinh: theo Quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của 

UBND tỉnh, trong đó tuyển sinh 03 lớp hệ phổ thông và tuyển sinh 05 lớp chất lượng 

cao Toán, Ngữ văn, tiếng Anh. 

c)  Môn thi, thời gian tuyển sinh:  

- Học sinh đăng ký dự thi vào các lớp phổ thông thi các môn chung Toán, Ngữ 

văn, tiếng Anh cùng đề thi, cùng lịch thi với các trường THPT trong toàn tỉnh.  

- Học sinh thi vào các lớp chất lượng cao ngoài thi các môn chung Toán, Ngữ 

văn, tiếng Anh, thi thêm môn chất lượng cao: đăng ký vào lớp chất lượng cao nào thì 

thi thêm môn cùng tên với lớp chất lượng cao đó. 

d) Đối tượng tuyển sinh:  

- Đối với các lớp phổ thông:  

+ Thực hiện theo Công văn số 991/UBND-KGVX ngày 18/6/2021 của UBND 

tỉnh Hòa Bình, cụ thể như sau: đối tượng tuyển sinh là thanh niên, thiếu niên là con 

em các dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú và định cư từ 3 năm trở lên (tính đến 

ngày tuyển sinh) tại các xã thuộc vùng I, vùng II, vùng III theo các văn bản quy định 

hiện hành (không tuyển sinh học sinh có hộ khẩu tại các thị trấn). Đối với huyện Yên 

Thủy, không tuyển sinh học sinh tại các xã: Ngọc Lương, Lạc Thịnh. Đối với huyện 

Mai Châu, không tuyển sinh học sinh tại xã Chiềng Châu. Riêng đối với thành phố 

Hòa Bình, chỉ tuyển sinh tại các xã: Độc Lập, Hợp Thành, Mông Hóa, Quang Tiến, 

Thịnh Minh.  

+ Thực hiện Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/06/2021 của Ủy ban dân 

tộc, tuyển sinh đối tượng: thanh niên, thiếu niên là con em các dân tộc thiểu số có hộ 

khẩu thường trú và định cư từ 3 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) tại thôn Lộng, 

thôn Đệt thuộc Thị trấn Ba Hàng Đồi huyện Lạc Thủy và tại khu Yên Bình, khu 

Đoàn Kết thuộc Thị trấn Mãn Đức huyện Tân Lạc. 

- Đối với các lớp chất lượng cao Toán, Ngữ văn, tiếng Anh: thanh niên, thiếu 

niên là con em các dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú và định cư từ 3 năm trở lên 

(tính đến ngày tuyển sinh) tại tỉnh Hòa Bình. 
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- Được phép tuyển không quá 5% trong tổng chỉ tiêu tuyển mới được giao 

hàng năm là con em dân tộc Kinh có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên 

(tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của 

tỉnh Hòa Bình theo các văn bản quy định hiện hành.  

e) Học sinh đăng ký dự thi vào trường Phổ thông DTNT THPT tỉnh được đăng 

ký dự tuyển thêm vào 02 trường: 01 Trường Phổ thông DTNT THCS&THPT(nếu 

học sinh thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường) và 01 trường THPT trên địa bàn 

tỉnh; Học sinh không trúng tuyển vào trường Phổ thông DTNT THPT tỉnh sẽ lấy kết 

quả thi 03 môn chung: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh để tham gia xét tuyển vào trường 

Phổ thông DTNT THCS&THPT và trường THPT đã đăng ký nguyện vọng, xét theo 

thứ tự đăng ký nguyện vọng của học sinh. 

2.3. Tuyển sinh vào lớp 10 các trường Phổ thông DTNT THCS&THPT 

a) Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển. 

b) Chỉ tiêu tuyển sinh: theo Quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của 

UBND tỉnh.  

c)  Môn thi, thời gian tuyển sinh:  

Học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 các trường Phổ thông DTNT 

THCS&THPT thi cùng đề thi, cùng lịch thi với các trường THPT trong toàn tỉnh.  

d) Đối tượng tuyển sinh:  

- Thực hiện theo Công văn số 991/UBND-KGVX ngày 18/6/2021 của UBND 

tỉnh Hòa Bình: thanh niên, thiếu niên là con em các dân tộc thiểu số có hộ khẩu 

thường trú và định cư từ 3 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) tại các xã thuộc 

vùng I, vùng II, vùng III theo các văn bản quy định hiện hành thuộc địa bàn tuyển 

sinh của nhà trường (không tuyển sinh học sinh có hộ khẩu tại các thị trấn). Đối với 

huyện Yên Thủy, không tuyển sinh học sinh tại các xã: Ngọc Lương, Lạc Thịnh. Đối 

với huyện Mai Châu, không tuyển sinh học sinh tại xã Chiềng Châu. Trường PT 

DTNT THCS&THPT huyện Lương Sơn, tuyển sinh thêm đối tượng thanh niên, thiếu 

niên là con em các dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở 

lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở các xã Độc Lập, Hợp Thành, Mông Hóa, Quang 

Tiến, Thịnh Minh (thành phố Hòa Bình). 

- Thực hiện Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/06/2021 của Ủy ban dân 

tộc, tuyển sinh đối tượng: thanh niên, thiếu niên là con em các dân tộc thiểu số có hộ 

khẩu thường trú và định cư từ 3 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) tại thôn Lộng, 

thôn Đệt thuộc Thị trấn Ba Hàng Đồi huyện Lạc Thủy và tại khu Yên Bình, khu 

Đoàn Kết thuộc Thị trấn Mãn Đức huyện Tân Lạc. 

- Được phép tuyển không quá 5% trong tổng chỉ tiêu tuyển mới được giao 

hàng năm là con em dân tộc Kinh có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên 

(tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo 

các văn bản quy định hiện hành và thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường. 

- Học sinh đăng ký dự thi vào trường Phổ thông DTNT THCS&THPT được 

đăng ký dự tuyển thêm vào 01 trường THPT trên địa bàn tỉnh.  

 



5 
 

  

3. Quy định về điểm cộng thêm đối với thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh 

quốc tế 

Nếu thí sinh có một trong các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hợp lệ, có giá trị sử 

dụng ít nhất đến ngày tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 sẽ được 

cộng thêm điểm vào điểm xét tuyển như sau: 

a) Chứng chỉ và đơn vị cấp chứng chỉ hợp lệ để được cộng thêm điểm:  

STT Chứng chỉ Đơn vị cấp chứng chỉ 

1 TOEFL ITP  
- Educational Testing Service (ETS) 

2 TOEFL iBT  

3 IELTS (Academic)  - British Council (BC) 

- International Development Program (IDP) 

b) Mức điểm cộng thêm:  

- Cộng 0,5 điểm vào điểm xét tuyển cho các thí sinh có một trong các chứng 

chỉ: TOEFL ITP từ 500-529 điểm; TOEFL iBT từ 46-61 điểm; IELTS (Academic) 

đạt 5.0. 

- Cộng 1,0 điểm vào điểm xét tuyển cho các thí sinh có một trong các chứng 

chỉ: TOEFL ITP từ 530-559 điểm; TOEFL iBT từ 62-77 điểm; IELTS (Academic) 

đạt 5.5. 

- Cộng 1,5 điểm vào điểm xét tuyển cho các thí sinh có một trong các chứng 

chỉ: TOEFL ITP từ 560-589 điểm; TOEFL iBT từ 78-93 điểm; IELTS (Academic) 

đạt 6.0. 

- Cộng 2,0 điểm vào điểm xét tuyển cho các thí sinh có một trong các chứng 

chỉ: TOEFL ITP từ 590-619 điểm; TOEFL iBT từ 94-101 điểm; IELTS (Academic) 

đạt 6.5. 

- Cộng 2,5 điểm vào điểm xét tuyển cho các thí sinh có một trong các chứng 

chỉ: TOEFL ITP từ 620 điểm trở lên; TOEFL iBT từ 102 điểm trở lên; IELTS 

(Academic) đạt từ 7.0 trở lên. 

           * Lưu ý:  

           - Khi nộp hồ sơ, học sinh nộp 02 bản photo công chứng các loại chứng chỉ 

trên; 01 bản lưu tại nhà trường, 01 bản nộp về Sở GD&ĐT để duyệt danh sách học 

sinh được cộng thêm điểm. Các chứng chỉ tiếng Anh nộp trong thời hạn nộp hồ sơ 

mới có giá trị được cộng thêm điểm như trên.  

           - Nếu học sinh có nhiều hơn 01 chứng chỉ hợp lệ thì chỉ được tính điểm cộng 

thêm với 01 chứng chỉ có giá trị cộng điểm cao nhất. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường 

THPT, các trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT, trường PTDTNT THCS 

B huyện Đà Bắc, trường PTTH CLC Nguyễn Tất Thành – CĐSP Hòa Bình, trường 

PT liên cấp Sao Mai thông báo kịp thời phương án tuyển sinh trung học cơ sở và 
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trung học phổ thông năm học 2022-2023 đến tất cả các đối tượng học sinh thuộc 

phạm vi quản lý./. 
 

Nơi nhận:                                                                                
-  Các Phòng GD&ĐT;                                                          
-  Các trường THPT, PTDTNT;                    

-  Trường PTTHCLC NTT-CĐSPHB;  

-  Trường PT liên cấp Sao Mai; 

-  Giám đốc, các PGĐ;        

-  Website ngành;             

-  Lưu: VT, TrH(TTY-05).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 Đinh Thị Hường 
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